
STT KHOA LỚP MÔN HỌC GIÁO VIÊN THỜI GIAN

1 CĐKT09A KẾ TOÁN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÕ THỊ TRÖC ĐÀO SÁNG 5

4 CĐMA09A1 TIẾNG HOA 2 THS. TRƢƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

5 CĐMA09A2 TIẾNG HOA 2 THS. TRƢƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 5

6 CĐDL09A TIẾNG HOA 2 THS. TRƢƠNG HỒNG LĂNG SÁNG 6

7 THUẾ THS. NGUYỄN THỊ  PHƢỚC NHƢ
SÁNG 3 

CHIỀU 5

8 KẾ TOÁN THUẾ THS. NGUYỄN THỊ  PHƢỚC NHƢ
SÁNG 4 

CHIỀU 6

9 MARKETING DƢỢC CÔ TRẦN THỊ PHƢƠNG CHI
SÁNG 7 

CHIỀU 7

10 BÀO CHẾ 1 (LT) CÔ ĐOÀN THỊ DUNG CHIỀU 3

11 LT HÓA PHÂN TÍCH 1 THẦY HOÀNG ANH VIỆT CHIỀU 5

12 CNU951010 SỨC KHỎE MÔI TRƢỜNG - NÂNG CAO SỨC KHỎECÔ VÕ THỊ THANH LY
CHIỀU 3 

CHIỀU 5

13 PHÂN TÍCH THỰC PHẨM (LT)  CÔ PHAN THỊ PHƢƠNG THÙY CHIỀU 3 

14 VI SINH THỰC PHẨM (LT) CÔ NGUYỄN THÖY HÀ CHIỀU 4

15 DINH DƢỠNG VÀ THỰC PHẨM (LT) CÔ NGUYỄN THỊ MINH THÔI SÁNG 5

16 CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN KHỐI (LT) THẦY TRẦN NGỌC BẢO LUÂN
CHIỀU 5 

CHIỀU 6

LỊCH HỌC ONLINE KHÓA 9, 10 ( TỪ NGÀY 23/08/2021)

KINH TẾ - 

DU LỊCH

CAC95210

KHOA Y - 

DƯỢC

CPH951110

CFO95810

CĐTP09A



17 VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM HOÀNG ANH VIỆT SÁNG 5

18 CĐDU09A LT DƢỢC LIỆU 2 VŨ THỊ THANH TRANG SÁNG 7

19 CĐDU08A1 THỰC HÀNH SỬ DỤNG THUỐC CÔ NGUYỄN THỊ THÖY HÀ CHIỀU 7

HÓA ĐẠI CƢƠNG VÔ CƠ THẦY HOÀNG ANH VIỆT TỐI 2

20 KIỂM NGHIỆM THUỐC THẦY HOÀNG ANH VIỆT
TỐI 3 TỐI 4 

TỐI 6     

21 CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY THẦY NGUYỄN QUỐC SỬ
CHIỀU 2 

CHIỀU 3

22 DỊCH VỤ MẠNG LINUX THẦY DƢƠNG ĐÌNH DŨNG
SÁNG 3 

SÁNG 6

23 HỆ QUẢN TRỊ CSDL THẦY HUỲNH KHẮC DUY
SÁNG 5 

CHIỀU 5

24 KỸ THUẬT QUAY PHIM / CHỤP HÌNH THÔNG MINH XUÂN CHIỀU 5

25 CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐỒ HỌA NGUYỄN ĐỨC DUY SÁNG 4

26 CĐLT09A1 QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƢƠNG LONG
SÁNG 7 

CHIỀU 7

27 CĐĐH09A THIẾT KẾ QUẢNG CÁO SỰ KIỆN VÕ VÂN ANH NGƢNG

28 KỸ NĂNG ĐỌC - VIẾT Trƣơng Văn Duy
CHIỀU 2 

SÁNG 6 

29 TIẾNG ANH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THẦY THIÊN BÌNH
SÁNG 2 

CHIỀU 7

30 LÝ THUYẾT DỊCH Phin Chan Bopha SÁNG 3

31 KỸ NĂNG ĐỌC - VIẾT Trƣơng Văn Duy
CHIỀU 2 

SÁNG 6 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN

CPR951310

CGR951210

NGOẠI NGỮ

CĐTA09A

CEN951510

KHOA Y - 

DƯỢC

CĐTP09A

CĐDU08A2



32 TỪ VỰNG THỰC HÀNH THẦY LÊ BÌNH AN
CHIỀU 3 

CHIỀU 6

NGỮ PHÁP THỰC HÀNH THẦY LÊ BÌNH AN
SÁNG 4 

SÁNG 5

33 NGHIỆP VỤ VĂN PHÕNG  NGUYỄN PHÖ TUẤN ANH
CHIỀU 4 

CHIỀU 5

34
CẤP THOÁT NƢỚC & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 

NƢỚC
THẦY LÊ VĂN ĐỜN EM

CHIỀU 4 

SÁNG 6

35 HỌA VIÊN KIẾN TRÖC CÔ HUYỀN TRÂN
SÁNG 3 

CHIỀU 7

36 AN TOÀN LAO ĐỘNG Phan Nguyên Lộc               
SÁNG 3 

SÁNG 5 

37 SỨC BỀN VẬT LIỆU Phạm Thành Công
 Chiều 2 

Chiều 6

KHOA          

KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH

CĐXD09A1

CCE951710

NGOẠI NGỮ

CEN951510


